
STT
No

VỊ TRÍ ĐO 
Position

DUNG
 SAI (+/-) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

1 VAI/ Shoulder  width 0,5 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
2 DÀI TAY/ Sleeve Length 0,5 14 14 14.5 14.5 15 15 16 16.5 17.5 17.5 18.5 19 19
3 VÒNG NGỰC/ Chest width 1,0 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 53 54

4

CHIỀU DÀI ÁO CỘNG THÊM
(giữa thân sau tính từ chân cổ)
BODY LENGTH
( taken from the nape down 
the center back)

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

STT VỊ TRÍ ĐO DUNG
 SAI (+/-) SIZE XS SIZE S SIZE M SIZE L SIZE XL SIZE 2XL SIZE 3XL SIZE 4XL

1 VAI/ Shoulder  width 0,5 42 44 46 48 50 52 54 56
2 DÀI TAY/ Sleeve Length 0,5 16 16.5 17.5 17.5 18.5 19 19 20
3 VÒNG NGỰC/ Chest width 1,0 88 90 92 98 104 106 108 114

4

CHIỀU DÀI ÁO CỘNG THÊM
(giữa thân sau tính từ chân cổ)
BODY LENGTH
( in the center back, from the 
nape down)

62 64 66 68 70 72 74 76
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